
  BỘ Y TẾ 

 

Số:         /BYT-DP 

V/v báo cáo bổ sung thực trạng và nhu 

cầu dự kiến trang thiết bị, vật tư, hóa 

chất trong công tác dự phòng PCD 

Covid-19. 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng 5 năm 2021 

Kính gửi:  

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các cơ sở y tế trực thuộc các Bộ/Ngành. 
 

Tiếp theo Công văn số 4007/BYT-KH-TC ngày 17/5/2021 của Bộ Y tế về việc 

báo cáo tình hình trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm chẩn đoán phục vụ công tác phòng, 

chống Covid-19, trong đó giao các đơn vị tiến hành rà soát, báo cáo tình hình hiện có các 

trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm chẩn đoán của các đơn vị đồng thời dự kiến nhu cầu bổ 

sung trong thời gian tới để đáp ứng với tình hình, diễn biến dịch bệnh tại địa phương; 

Để chuẩn bị đầy đủ và kịp thời các nguồn lực cần thiết để chủ động đáp ứng với 

dịch bệnh khi xảy ra tình huống có 30.000 người mắc Covid-19, theo chỉ đạo của Chính 

phủ, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tiến hành rà soát, báo cáo bổ sung một số nội dung sau: 

Thống kê số lượng hiện có, tình hình sử dụng và đề xuất nhu cầu bổ sung các trang 

thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ công tác dự phòng phòng chống dịch của đơn vị, địa 

phương để đáp ứng với huống xảy ra 30.000 người mắc Covid-19 theo mẫu tại Phụ lục 

kèm theo. 

Bộ Y tế đề nghị các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị khẩn trương chỉ đạo triển khai 

thực hiện lập và gửi báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 21/5/2021, 

đồng thời gửi qua Email theo địa chỉ anhcn.khtc@moh.gov.vn để kịp thời tổng hợp, báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ./. 

Trân trọng cám ơn./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đ/ Thứ trưởng (để chỉ đạo); 

- Các Vụ/Cục: KHTC, TTB&CTYT, 

KCB, QLMTYT TT&TĐKT; 

- Lưu: VT, DP. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 

Đỗ Xuân Tuyên 

 

 

 



 2 

 

PHỤ LỤC 

Nhu cầu trang thiết bị, vật tư, hoá chất sinh phẩm phòng chống dịch COVID-19 

trong tình huống 30.000 ca mắc 

(Kèm theo Công văn số       /BYT-DP ngày     /5/2021 của Bộ Y tế) 

 

1. Trang thiết bị, vật tư, hoá chất phục vụ điều tra, giám sát đáp ứng chống dịch 

TT Danh mục 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

hiện có 

(đến ngày 

15/5/2021) 

Trong đó số 

lượng  dự 

phòng  chưa 

sử dụng cho 

PC dịch                     

Số 

lượng 

dự 

kiến bổ 

sung 

Ghi 

chú 

1 2 3 4  5  

1.1 
Trang thiết bị phòng hộ cá 

nhân, hóa chất 
    

 
  

 

1 
Quần áo phòng chống dịch cấp 

độ 3-4 
  

 
  

2 
Quần áo phòng chống dịch cấp 

độ 1-2 
  

 
  

3 

Số khẩu trang chống vi rút dùng 

1 lần (N95, N96,…hoặc tương 

đương) 

  

 

  

4 Khẩu trang Y tế, gồm:      

4.1 
Số khẩu trang y tế dành cho đội 

cơ động đi điều tra bệnh nhân 
  

 
  

4.2 

Số khẩu trang y tế dành cho theo 

dõi người tiếp xúc gần trong 14 

ngày 

  

 

  

4.3 
Số khẩu trang phát cho người 

nghi ngờ và người tiếp xúc 
  

 
  

5 Mặt nạ/kính bảo hộ cho CBYT      

6 Găng tay y tế cho CBYT      

7 
Dung dịch rửa tay sát khuẩn cho 

CBYT và người dân 
  

 
  

8 
Dung dịch súc họng cho CBYT 

và người dân 
  

 
  

9 Ủng chống hóa chất cho CBYT      

10 
Chloramine B phun khử khuẩn 

tại cộng đồng 
  

 
  

….. …….  ……  …… ….. 

1.2 
Trang thiết bị giám sát chống 

dịch 
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TT Danh mục 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

hiện có 

(đến ngày 

15/5/2021) 

Trong đó số 

lượng  dự 

phòng  chưa 

sử dụng cho 

PC dịch                     

Số 

lượng 

dự 

kiến bổ 

sung 

Ghi 

chú 

1 Máy đo nhiệt độ cầm tay      

2 Bộ dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm      

3 Bình phun tay      

4 Máy phun đeo vai (MD)      

5 Phích bảo quản mẫu      

… ……. ….. …. ……. ….. …. 
 

2. Trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2  

TT Danh mục 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

hiện có 

(đến ngày 

15/5/2021) 

Trong đó số 

lượng  dự phòng  

chưa sử dụng cho 

PC dịch                     

Số lượng 

dự kiến 

bổ sung 

 

 

Ghi chú 

1.   Máy realtime PCR         

2.   Máy tách chiết       

3.  
 Hệ thống máy xét 

nghiệm Gene Expert       

4.   Máy lắc       

5.   Máy ly tâm lạnh       

6.  
 Tủ lạnh để lưu giữ hóa 

chất và sinh phẩm       

7.  
 Tủ lạnh âm 70 đến âm 

80 độ       

8.   Máy xét nghiệm nhanh       

9.  Sinh phẩm chẩn đoán      

- 
Kít chạy tách chiết 

(ARN)      

- 
Sinh phẩm chạy 

Realtime RT PCR      

- 
Test kít xét nghiệm 

kháng nguyên nhanh      

10.  …… ….. ….. …. ….. …… 
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